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Hướng DẫnSử Dụng
Đọc kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng trước khi dung!

Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

HD PLUS 144A
Dung dich tham phan mau dam dac (acid)

Thanh phan:
Cu 10 lit dung dich dam đặc chứa:

Natri clorid 2708,69 9

Kali clorid 67,109

Calci clorid.2HạO 99,249

Magnesi clorid.6H20 45,759

Acid acetic bang 81,00 g

Glucose.H20 494,99 g

Nước tỉnh khiết 10 lít

Không dùng tách biệt, phái pha dung dịch HD Plus 144 A (dung dịch acid đặc) với dung dịch HD Plus 8,4 B (dung

dịch bicarbonat đặc) theo tý lệ quyđịnh.

Mô tả: Dung dịch trong và không màu.

Nông độ của dung dịch thẳm phân bicarbonat sau khi pha để sử dụng:

Nếu không có hướng dẫn khác. trộn 1,000 lít HD Plus 144 A (dung dịch acid đặc) và 1,575 lit HD Plus 8,4 B (dung

dich bicarbonat dac) voi 42,425 lit nước đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ thành dung dịch tham phan bicarbonat san

 

Na’ 438,00 mmol/L

KỲ 2,00 mmoIl/L

ca” 1,50 mmol/L
Mg*" 0,50 mmol/L

cr 109,00 mmol/L

CH;COO" 3,00 mmol/L

HCO 32,00 mmol/L

Glucose 1,00 g/L

291,60 mOsm/L

Công thức của dung dịch thảm phân máu đậm đặc HD Plus 8,4 B (Dung dịch bicarbonat đặc)

Cứ 10 lit dung dịch đậm đặc chứa:

Nông độ áp lực thẳm thầu lý thuyết:

Natri bicarbonat 840,0g

Dinatri edetat.2HạO 059

Nước tỉnh khiêt vd 18 lít

Nên sử dụng nước mới cắt trong điêu kiện võ trùng dé pha loãng các dung dịch thẳm phân bicarbonat đậm đặc.

Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng nước tỉnh khiết nếu nó đạt tiêu chuẩn về vị sinh của nước uống và các qui định

dưới đây. Nếu là nước khử khoáng, phải chú ý tới chất gây sốt

Nếu sử dụng nước tinh khiết, đặc biệt trong trường hợp thảm phân nhac lại, cản phải kiếm tra được sự có mặt một

lượng rất nhỏ của cặn sinh ra trong quá trình xử lý nước hoặc của các nguyễn tô hớaPHợb-2s¿,

Đặc biệt là, cần phải kiểm soát được lượng nhôm, thiếc, thủy ngân, kẽm,„Jútrid, phđ§phat fề, sulfat trong nước

dùng để pha loãng; nông độ tối đa của nhöm không được vượt quả 10 ug/l.

không được có clorid vả ozon.
af

Chú ý: Nước uống là không thích hợp dé pha loãng các dung dịch thả

                 
Dang bào chê:
Dung dịch thẳm phân máu đậm đặc

Quy cách đóng gói:

Can nhựa 10 lít, thùng carton chứa 2 can

Chỉ định:

Các chỉ định dưới đây được áp dụng riêng cho dung dịch thắm phân b

dung dịch acid đặc và dung dịch bicarbonat đặc theo một qui trình pha luäng

- Suy thận cấp.
- Suy thận mãn

- Tinh trạng co thé bị thừa nước

 
- Tỉnh trạng cơ thểbịnhiễm độc
- Điêu chỉnh cân bằng kiềm-toan vả cân bằng điện giải

Cách dùng — Liều dùng:
Dung đề thẳm phân hoặc thẩm lọc máu bicarbonat ngoài cơ thể. Thời gian thâm phân tùy thuộc vao thể trạng của

từng bệnh nhãn

Nếu không cỏ hướng dẫn khác, trộn 1,000 lít HD Plus 144 A (dung dịch acid đặc) và 1,575 lit HD Plus 8,4 B với

42.425 lit nước đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ thành dung dịch thắm phân sẵn sàng cho sứ dụng (xem thêm mục

"Nông độ của dung dịch thẩm phân bicarbonat sau khi pha để sử dụng"). Ề

 

Đường dung: Thẩm phân máu qua đường tĩnh mạch.

Chống chỉ định:
~ Tỉnh trạng tăng Kali-máu.

- Bệnh lý đồng máu trầm trọng.
Đồi với những bệnh nhân có tuần hoàn và/hoặc huyết áp không ổn định, cần áp dụng phương pháp thầm phân máu

ngoài cơ thế khác

++

Sử dụng cho phụ nữ có thai:

Tính an toàn của dung dịch thắm phân máu đậm đặc này chưa được xác định cho phụ nữ có thai. Chỉ nên sử dụng

sản phẩm khí thật cần thiết theo đơn kê của thay thuốc.

Thận trọng:

Dung dịch HD Plus 144 A (dung dịch acid đặc) chỉ được sử dụng kết hợp với dung dịch HD Plus 8,4 B theo một quy

trình pha loãng riêng.

eee acid đặc vả dung dịch bicarbonat đặc chỉ được pha loãng ngay trước khi dùng Phân không dùng nữa

phải hủy bỏ.

Nông độ của dung dịch thẳm phân bicarbonat sẵn sàng sử dụng can phải được kiểm soát cần than.

Chỉ được sử dụng nều dung dịch trong suốt. Không sử dụng dung dịch đã quá hạn dùng

[ ĐỀXA TÂM TAYTRẺ EM_|

Tương tác thuốc: Chưa được biết đến

Tác dụng không mong muỗn:
Trong quả trình thằm phân máu, có thể xảy ra hạ huyết áp, buòn nôn, nôn mửa và co giật.

Hãy thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Các đặc tính dược lực học và dược động học

Natri Clorid cùng với các chất điện giải khác tạo thành công thức giống dịch ngoại bào lý tưởng, được dùng làm

dung dich thẫm phan trong điều trị suy thận hoặc trợ giúp trong việc thải trừ các chất độc khỏi cơ thể. Trong thẩm

phân máu, việc trao đỗi các ion giữa dung dịch và máu bệnh nhân được thực hiện qua màng bán thám tổng hợp.

Calci Clorid và Magnesi Clorid được sử dụng làm nguồn cung cáp Calci và Magnesi vì chúng có khả năng hòa tan

cao va tham phan dé dang.

Giucose được thêm vào dung dịch để làm tăng nồng độ áp lực thẳm thầu của dung dịch.

HD Plus144 A phải luôn luôn sử dụng với dung dịch bicarbonat đậm đặc tức là HD Plus 8,

Plus 8,4 B được dùng làm đệm sinh lý

     

Quá liễu và cách xử trí:
Nguy cơ chính của việc sử dụng quá liêu lượng là thắm phân quá mức cho bệnh nhân.

các bước thích hợp để lấy lại căn băng điện giải và cân bằng thẻ dịch cho bệnh nhãn

Điều kiện bảo quản:
Bảo quản ở nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS,

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Ngày cuối cùng duyệt lại nội dung tờ hưởng dẫn sử dụng: 02.05.2012

: BRAUN ‡2Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

: 170 Đường La Thành, Hà Nội, Việt Nam
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